
DANH SÁCH

Đề nghị bố trí việc làm cho con thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại trung tâm 

và con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BQP ngày 13/6/2015)

	TT
	Họ tên,

năm sinh
	Nơi cư trú
	Họ tên cha (mẹ), hạng thương tật
	Trung tâm Điều dưỡng thương binh
	Trình độ, ngành nghề đào tạo
	Nguyện vọng, 
dự kiến sắp xếp

	1
	Thái Thị Yến

16/6/1985
	Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa
	Trịnh Thị Hoa
TB 1/4
	TTĐDNCC 

Thanh Hóa
	Cử nhân Sư phạm Hóa học
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	2
	Phùng Hữu Tâm

24/7/1990
	Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa
	Phùng Đình Tùng
TB 1/4
	TTĐDNCC 

Thanh Hóa
	Đại học Kinh tế nông nghiệp
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	3
	Nguyễn Thị Thanh Loan
08/8/1989
	Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa
	Nguyễn Đình Thịnh
TB 1/4
	TTĐDNCC 

Thanh Hóa
	Cử nhân Kế toán
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	4
	Lê Ngọc Anh

02/5/1990
	Phố Cửa Hậu, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa
	Lê Xuân Hùng
TB 1/4
	TTĐDNCC 

Thanh Hóa
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	5
	Nguyễn Minh Đức
23/9/1990
	Phường Trường Thi,
TP Thanh Hóa
	Nguyễn Văn Ninh
TB 1/4
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cử nhân Tài chính Ngân Hàng
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	6
	Bùi Công Hoằng
06/7/1989
	Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
	Bùi Công Tuyển
TB 1/4
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Đại học Kỹ thuật trắc địa bản đồ
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	7
	Lê Thị Hiền
06/7/1990
	Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa
	Lê Viết Công
BB 1/3
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Đại học Kinh tế Kế toán kiểm toán
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	8
	Lê Thị Hằng
06/7/1990
	Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
	Lê Quang Binh
BB 1/3
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cử nhân 

xã hội học
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	9
	Lê Khắc Thi
14/8/1987
	Phố Bà Triệu, TT Triệu Sơn, Thanh Hóa
	Mai Thị Kỳ
BB 1/3
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Đại học Kỹ thuật điện tử 
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	10
	Hồ Anh Phi
12/4/1990
	SN 28, Phú Quý, Phú Sơn, Thanh Hóa
	Hồ Tuấn Hùng
TB 1/4
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

	11
	Lê Thị Hậu
05/9/1992
	Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa
	Lê Viết Công
BB 1/3
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cử nhân Kế toán
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	12
	Hoàng Thị Huệ
12/6/1988
	Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa
	Hoàng Văn Niên
TB 1/4
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cử nhân Kế toán
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	13
	Lê Văn Sơn
03/01/1987
	Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa
	Lê Văn Thái
TB 1/4
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Cao đẳng Quản trị mạng máy tính
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	14
	Phạm Văn Chiến
20/8/1993
	Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa
	Phạm Viết Bình
BB 1/3
	TTĐDNCC

Thanh Hóa
	Sơ cấp nghề lái xe hạng B2
	Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

	15
	Hồ Thị Điệp
10/10/1990
	Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An
	Hồ Đình Hà
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	THPT
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	16
	Võ Thành Trì

13/01/1991
	Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An
	Võ Ấn Định

TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Sư phạm Vật lý
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	17
	Nguyễn Văn Điệp

15/01/1989
	Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An
	Nguyễn Văn Thiềng

TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học 

Kỹ sư xây dựng
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	18
	Lê Thị Ni Na

04/9/1991
	Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An
	Lê Duy Phúc

TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	2 Bằng Đại học, QL đất - K.Toán
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	19
	Lê Thị Thu Phương

23/7/1989
	Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An
	Lê Ngọc Lan
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	CĐ nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	20
	Lê Thị Thanh Hoa
03/11/1991
	P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An
	Lê Bá Vị
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Kế toán
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	21
	Nguyễn Thị Minh Phượng
13/11/1990 
	Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
	Nguyễn Văn Diện
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học 

công tác XH
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	22
	Đinh Xuân Ngọc Anh
22/02/1990
	Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
	Đinh Xuân Hùng
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Điện tử, Truyền thông
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	23
	Nguyễn Hồng Quân
15/9/1990
	Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
	Nguyễn Quốc Trị
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Điện tử viễn thông
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	24
	Nguyễn Thị Kiều Anh
20/8/1990
	P. Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An
	Nguyễn Đức Minh
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Cử nhân Kế toán
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	25
	Nguyễn Thị Thu Hiền
20/4/1991
	Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
	Nguyễn Đình Phú
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Cử nhân Kinh tế
	Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

	26
	Nguyễn Thị Phương Thảo
18/12/1990
	P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
	Nguyễn Văn Cung
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Tin học
	Bộ CHQS tỉnh

Hà Tĩnh

	27
	Trần Thị Ngát
30/12/1983
	Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	Trần Văn Thành
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Sư phạm mầm non
	Bộ CHQS tỉnh

Hà Tĩnh

	28
	Nguyễn Xuân Hóa
04/02/1988
	Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	Nguyễn Đức Lĩnh
TB 1/4
	TTĐDTB Nghệ An
	Đại học Kỹ sư Hệ thống điện
	Bộ CHQS tỉnh

Hà Tĩnh

	29
	Nguyễn Đức Hà
14/10/1993
	Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh
	Nguyễn Đức Hợi
TB 1/4
	TTĐDTB

Thuận Thành
	Trung cấp Điện dân dụng
	Bộ CHQS tỉnh

Bắc Ninh

	30
	Nguyễn Tiến Dũng
01/10/1995
	Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh
	Nguyễn Văn Lập
TB 1/4
	TTĐDTB

Thuận Thành
	PTTH
	Bộ CHQS tỉnh

Bắc Ninh
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